
PHỤ LỤC 1 

 DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025 

(Đính kèm Thông báo số 252/TB-SXD ngày 20/01/2025 của Sở Xây dựng) 

I. Trực lãnh đạo 

Ngày trực Họ và tên Chức vụ Giờ trực 
Số điện 

thoại 

Ngày 25/01/2025 

(26 tháng Chạp) 
Ông Trần Văn Châu Giám đốc  

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0913475073 

Ngày 26/01/2025 

(27 tháng Chạp) 

Ông Nguyễn Ngọc 

Minh 

Phó Giám 

đốc 

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0903508162 

Ngày 27/01/2025 

(28 tháng Chạp) 
Ông Lê Minh Tiến 

Phó Giám 

đốc 

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0908286376 

Ngày 28/01/2025 

(29 tháng Chạp) 
Ông Lê Minh Tiến 

Phó Giám 

đốc 

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0908286376 

Ngày 29/01/2025 

(mùng 1 tết) 
Ông Trần Văn Châu Giám đốc  

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0913475073 

Ngày 30/01/2025 

(mùng 2 tết) 

Ông Nguyễn Ngọc 

Minh 

Phó Giám 

đốc 

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0903508162 

Ngày 31/01/2025 

(mùng 3 tết) 
Ông Trần Văn Châu Giám đốc  

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0913475073 

Ngày 01/02/2025 

(mùng 4 tết) 

Ông Nguyễn Ngọc 

Minh 

Phó Giám 

đốc 

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0903508162 

Ngày 02/02/2025 

(mùng 5 tết) 
Ông Lê Minh Tiến 

Phó Giám 

đốc 

Từ 7h00 – 11h30 

Từ 13h30 – 17h00 
0908286376 

II. Trực công chức, người lao động 

Ngày trực Họ và tên Chức vụ Giờ trực 
Số điện 

thoại 

Ngày 25/01/2025 

(26 tháng Chạp) 

Ông Nguyễn Thọ 

Tường 
Thanh tra viên Từ 7h00 – 11h30 0935833955 

Ông Trần Xuân Nhân Thanh tra viên Từ 7h00 – 11h30 0984179441 

Ông Phạm Chí Cường 
Chuyên viên 

P. HTĐT 
Từ 13h30 – 17h00 0911895157 

Ông Võ Văn Nhân  
Chuyên viên 

VP 
Từ 13h30 – 17h00 0976669797 

Ngày 26/01/2025 

(27 tháng Chạp) 

Ông Nguyễn Xuân 

Thâm  

Chuyên viên 

P. QLN 
Từ 7h00 – 11h30 0934753333 

Ông Nguyễn Xuân Em 
Chuyên viên 

P. QLN 
Từ 7h00 – 11h30 0913454690 
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Ngày trực Họ và tên Chức vụ Giờ trực 
Số điện 

thoại 

Ông Lê Ngọc Sơn 
Chuyên viên 

P. QLN 
Từ 13h30 – 17h00 0905121723 

Ông Nguyễn Đức Tài 
Chuyên viên 

P. HĐXD 
Từ 13h30 – 17h00 0905358080 

Ngày 27/01/2025 

(28 tháng Chạp) 

Ông Nguyễn Kim 

Thạch 

Trưởng phòng 

HTĐT 
Từ 7h00 – 11h30 0982666646 

Ông Nguyễn Minh 

Thuận 

Chuyên viên 

P. HTĐT 
Từ 7h00 – 11h30 0983972712 

Ông Phạm Văn Thành  
Chuyên viên 

P. HTĐT 
Từ 13h30 – 17h00 0982333576 

Ông Lê Đức Phương Thanh tra viên Từ 13h30 – 17h00 0793696761 

Ngày 28/01/2025 

(29 tháng Chạp) 

Bà Nguyễn Thị Lan 
Trưởng phòng 

KTQH 
Từ 7h00 – 11h30 0902982593 

Ông Nguyễn Hàng 

Trung 

Chuyên viên  

P. KTQH 
Từ 7h00 – 11h30 0935919298 

Ông Lê Thành Nghị 
Chuyên viên 

P. KTQH 
Từ 13h30 – 17h00 0935845988 

Nguyễn Thị Dậu 
Chuyên viên 

P. KTQH 
Từ 13h30 – 17h00 0365085438 

Ngày 29/01/2025 

(mùng 1 tết) 

Ông Phan Đặng Tấn 

Hưng 
Chánh VP  Từ 7h00 – 11h30 0844442444 

Ông Huỳnh Văn Tuấn 
Chuyên viên 

VP 
Từ 7h00 – 11h30 0902468420 

Bà Trần Thị Nhạn Vân Phó Chánh VP Từ 13h30 – 17h00 0948700079 

Ông Nguyễn Ngô Bá 

Toàn 

Chuyên viên 

VP 
Từ 13h30 – 17h00 0905399775 

Ngày 30/01/2025 

(mùng 2 tết) 

Nguyễn Thị Lan 
Trưởng phòng 

KTQH 
Từ 7h00 – 11h30 0902982593 

Ông Diệp Võ Đinh 

Hoàng 

Chuyên viên 

P. KTQH 
Từ 7h00 – 11h30 0905585818 

Ông Võ Trần Tứ 
Chuyên viên 

P. KTQH 
Từ 13h30 – 17h00 0356948068 

Ông Nguyễn Xuân 

Minh 

Chuyên viên 

P. KTQH 
Từ 13h30 – 17h00 0938190799 

Ngày 31/01/2025 

(mùng 3 tết) 

Ông Phạm Thanh 

Khiết 

Trưởng phòng 

QLN 
Từ 7h00 – 11h30 0942402727 
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Ngày trực Họ và tên Chức vụ Giờ trực 
Số điện 

thoại 

Ông Lê Hữu Nghị 
Chuyên viên 

P. QLN 
Từ 7h00 – 11h30 0985053662 

Bà Nguyễn Thị Thu 

Hồng 
Kế toán trưởng Từ 13h30 – 17h00 0905234123 

Ông Trần Đình Toản 
Chuyên viên 

VP 
Từ 13h30 – 17h00 0827986879 

Ngày 01/02/2025 

(mùng 4 tết) 

Ông Nguyễn Đình Sơn 
Phó Trưởng 

phòng QLN 
Từ 7h00 – 11h30 0914137879 

Ông Nguyễn Thanh 

Tú 
Thanh tra viên Từ 7h00 – 11h30 0905136429 

Ông Nguyễn Phúc 

Duy Linh 

Chuyên viên 

P. HĐXD 
Từ 13h30 – 17h00 0906811977 

Ông Nguyễn Quốc 

Sơn Hà 

Chuyên viên 

P. HĐXD 
Từ 13h30 – 17h00 0905448388 

Ngày 02/02/2025 

(mùng 5 tết) 

Ông Lê Nguyễn Anh 

Tuấn 

Chuyên viên 

P. HĐXD 
Từ 7h00 – 11h30 0367597647 

Ông Phan Ngọc Thanh tra viên Từ 7h00 – 11h30 0905485210 

Ông Nguyễn Võ Sĩ 
Phó Chánh 

Thanh tra 
Từ 13h30 – 17h00 0914029707 

Ông Nguyễn Lâm Bảo 
Chuyên viên 

P. HĐXD 
Từ 13h30 – 17h00 0399719299 

 

- Phân công bà Lê Thị Bé (SĐT: 0932.549.886) có trách nhiệm mở và đóng 

của cơ quan; ông Trịnh Đức Giang, Phạm Thanh Hữu có trách nhiệm trực xe ô tô. 

- Cán bộ đầu mối theo dõi phiên trực theo lịch đã phân công: Ông Phan Đặng 

Tấn Hưng – Chánh Văn phòng (SĐT: 0844442444)./. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025 

(Đính kèm Thông báo số …..../TB-SXD ngày ……./01/2025 của Sở Xây dựng) 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

01 Ông Trần Văn Châu Giám đốc 0913475073 

02 Ông Phan Đặng Tấn Hưng Chánh Văn phòng 0844442444 

03 Ông Huỳnh Văn Tuấn Chuyên viên Văn phòng 0902468420 
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